
UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ TÀI CHÍNH

TT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUYẾT MINH

Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

Dự thảo  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, e, f, g, h, i khoản 1 Điều 8 Quy định ban

hành kèm theo Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy

ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên

địa bàn tỉnh.

Điều 8. Tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường “Điều 8. Tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường

1. Phân công cơ quan chủ trì tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường

như sau:
1. Phân công cơ quan chủ trì tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường như sau:

a) Sở Tài chính: Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả

thị trường trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều

15, Điều 16, Điều 17 Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính (Sau đây viết gọn là Thông tư số 29/2024/TT-

BTC);

Giữ nguyên như Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND

b) Cục Thống kê tỉnh: Tổng hợp, phân tích, dự báo Báo cáo diễn biến chỉ

số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của tỉnh;

phân tích diễn biến CPI của tỉnh trong kỳ báo cáo (nếu có); phân tích thực

trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI (nếu có); dự báo diễn

biến mặt bằng giá thị trường và giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và

đánh giá tác động dự kiến lên CPI (nếu có);

Thay đổi tên "Cục Thống kê tỉnh" thành "Chi cục Thống kê 

tỉnh" theo Quyết định số 956/QĐ-BTC ngày 05/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thống kê cấp tỉnh thuộc Cục 

Thống kê 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng hợp, phân tích, dự báo

giá thị trường và báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh đối với các mặt

hàng Thóc tẻ, Gạo tẻ, Đường ăn thuộc danh mục Lương thực, thực phẩm

và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Vật tư nông nghiệp tại Phụ

lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC.

c) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập thông

tin giá hàng hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư số

29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; báo cáo giá thị trường của Ủy

ban nhân dân các xã, phường; thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị

trường và báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch

vụ thuộc danh mục Lương thực, thực phẩm và Vật tư nông nghiệp theo mẫu báo

cáo quy định tại Phụ lục số IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II ban hành

kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC;

   - Thay thế cụm từ “Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn” 

bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp và môi trường”; đồng thời bổ 

sung thêm nhiệm vụ báo cáo giá cả thị trường đối với nhóm 

hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Lương thực, thực phẩm và 

Vật tư nông nghiệp theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số 

IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II ban hành kèm theo 

Thông tư số 29/2024/TT-BTC

 - Bổ sung cụm từ: “Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập 

thông tin giá hàng hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 

Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; thực hiện… "; quy định mẫu báo cáo theo phụ lục số 

IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II của Thông tư số 

29/2024/TT-BTC để đảm bảo tính thống nhất trong các báo 

cáo vào nhiệm vụ của các Sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lai Châu, ngày         tháng 7 năm 2025

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QĐ SỐ 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU 

VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH



Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

Dự thảo  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

d) Sở Xây dựng: Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo

giá thị trường trên địa bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc

danh mục Vật liệu xây dựng, chất đốt (trừ mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng

(LPG)) tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 29/2024/TT-BTC.

d) Sở Xây dựng: Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá hàng hóa,

dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC của

Bộ trưởng Bộ Tài chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân các xã,

phường; thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo giá thị

trường trên địa bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Vật liệu 

xây dựng, chất đốt (trừ mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)) và danh mục Giao

thông trên địa bàn tỉnh theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số IV và Bảng giá

thị trường tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC;

   - Tại điểm d, g: Gộp nhiệm vụ của tại các điểm “d) Sở Xây 

dựng và điểm g) Sở Giao thông vận tải” thành thành nhiệm vụ 

của “Sở Xây dựng”; theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-

HĐND ngày 20/2/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh hợp nhất, 

thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu;

  - Bổ sung cụm từ: “Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập 

thông tin giá hàng hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 

Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; thực hiện… "; quy định mẫu báo cáo theo phụ lục số 

IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II của Thông tư số 

29/2024/TT-BTC để đảm bảo tính thống nhất trong các báo 

cáo vào nhiệm vụ của các Sở

e) Sở Công Thương: Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo

cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh đối với mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng

(LPG) thuộc danh mục Vật liệu xây dựng, chất đốt tại Phụ lục số II ban

hành kèm theo Thông tư 29/2024/TT-BTC.

e) Sở Công Thương: Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá hàng

hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-

BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân

các xã, phường; thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo

giá thị trường trên địa bàn tỉnh đối với mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

thuộc danh mục Vật liệu xây dựng, chất đốt theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ

lục số IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số

29/2024/TT-BTC;

 - Bổ sung cụm từ: “Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập 

thông tin giá hàng hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 

Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; thực hiện… "; quy định mẫu báo cáo theo phụ lục số 

IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II của Thông tư số 

29/2024/TT-BTC để đảm bảo tính thống nhất trong các báo 

cáo vào nhiệm vụ của các Sở

f) Sở Y tế: Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo giá thị

trường trên địa bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục

Dịch vụ y tế tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 29/2024/TT-

BTC.

f) Sở Y tế: Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá hàng hóa, dịch vụ;

nguồn thông tin theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân các xã,

phường thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo giá thị

trường trên địa bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Dịch vụ

y tế theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số IV và Bảng giá thị trường tại Phụ

lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC;

 - Bổ sung cụm từ: “Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập 

thông tin giá hàng hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 

Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; thực hiện… "; quy định mẫu báo cáo theo phụ lục số 

IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II của Thông tư số 

29/2024/TT-BTC để đảm bảo tính thống nhất trong các báo 

cáo vào nhiệm vụ của các Sở

g) Sở Giao thông vận tải: Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và

báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ

thuộc danh mục Giao thông trên địa bàn tỉnh tại Phụ lục số II ban hành

kèm theo Thông tư 29/2024/TT-BTC.

Sát nhập nhiệm vụ với Sở Xây dựng



Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

Dự thảo  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

h) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và

báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh đối với danh mục học phí, dịch vụ

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ

sở giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập và cơ sở

giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc danh mục Dịch vụ giáo dục trên địa

bàn tỉnh tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 29/2024/TT-BTC.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo: Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá

hàng hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư số

29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; báo cáo giá thị trường của Ủy

ban nhân dân các xã, phường; thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị

trường và báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh đối với danh mục học phí, dịch

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở

giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập và cơ sở giáo dục

nghề nghiệp công lập thuộc danh mục Dịch vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh theo

mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II

ban hành kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC;

 - Bổ sung cụm từ: “Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập 

thông tin giá hàng hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 

Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; thực hiện… "; quy định mẫu báo cáo theo phụ lục số 

IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II của Thông tư số 

29/2024/TT-BTC để đảm bảo tính thống nhất trong các báo 

cáo vào nhiệm vụ của các Sở

i) UBND cấp huyện: Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo

cáo giá thị trường trên địa bàn cấp huyện quản lý đối với nhóm hàng hóa,

dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa tại Phụ lục số II ban hành kèm theo

Thông tư 29/2024/TT-BTC.

h) Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo

cáo giá thị trường trên địa bàn cấp huyện quản lý đối với nhóm hàng hóa, dịch

vụ thuộc danh mục hàng hóa theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số IV và

Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-

BTC; gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Công

thương, Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

   - Thay đổi nhiệm vụ của UBND cấp huyện thành UBND cấp 

xã theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 44/2025/TT-BTC 

ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 

năm 2024 của Bộ Tài chính;

  - Bổ sung cụm từ: “Trên cơ sở điều tra khảo sát, thu thập 

thông tin giá hàng hóa, dịch vụ; nguồn thông tin theo Khoản 3 

Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; báo cáo giá thị trường của Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; thực hiện… "; quy định mẫu báo cáo theo phụ lục số 

IV và Bảng giá thị trường tại Phụ lục số II của Thông tư số 

29/2024/TT-BTC để đảm bảo tính thống nhất trong các báo 

được quy định

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số Quy định ban hành kèm

theo Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân

dân tỉnh quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

1. Thay thế một số cụm từ tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số

65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số

nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Phân công tổ chức thực hiện bình ổn giá

1. Sở quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm đề xuất, tham mưu Ủy ban

nhân dân tỉnh và tổ chức triển khai, thực hiện bình ổn giá đối với các mặt

hàng cụ thể như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đối với các mặt hàng

thóc tẻ, gạo tẻ; phân đạm, phân DAP, phân NPK; thức ăn chăn nuôi, thức

ăn thủy sản; vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thuốc bảo vệ thực

vật;

a) Thay thế cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” tại điểm a khoản 1

Điều 4; điểm d khoản 4 Điều 5; điểm d khoản 3, điểm a điểm b khoản 4 Điều 8

bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi trường” ; thay thế cụm từ “Sở Tài nguyên

và Môi trường” tại điểm c khoản 4 Điều 5 bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi

trường” 

Để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ- HĐND 

ngày 20/2/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hợp nhất, thành 

lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu;



Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

Dự thảo  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

b) Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại khoản 2 Điều 4, khoản 3

Điều 9, khoản 1 Điều 11 bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã”; cụm từ “Ủy

ban nhân dân các huyện, thành phố” tại điểm d khoản 3, điểm a điểm b khoản 4

Điều 8; Điều 10 bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã” 

c) Thay thế cụm từ “Cục thuế tỉnh” tại khoản điểm a khoản 4 Điều 7 bằng cụm

từ “Thuế tỉnh Lai Châu”.

d) Thay thế cụm từ “Cục Thống kê tỉnh” tại điểm b khoản 1, điểm d khoản 3,

điểm a khoản 4 Điều 8 bằng cụm từ “Chi cục Thống kê tỉnh”.

e) Thay thế cụm từ “Sở Giao thông vận tải” tại điểm a khoản 4 Điều 5 bằng cụm

từ “Sở Xây dựng”.

2. Thay thế cụm từ “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Sở

Nông nghiệp và Môi trường”; cụm từ “Sở Giao thông vận tải” bằng cụm từ “Sở

Xây dựng” tại phụ lục kèm theo Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về

giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 65/2024/QĐ-

UBND ngày 28/11/2024.

3. Bãi bỏ một số cụm từ tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số

65/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số

nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh.

a) Bãi bỏ cụm từ “Sở Kế hoạch và Đầu tư” tại khoản điểm a khoản 4 Điều 7.

b) Bãi bỏ cụm từ “Giao thông vận tải” tại điểm d Khoản 3, điểm a điểm b Khoản

4 Điều 8.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2025.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quyết định này

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì

thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức,

đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- HĐND ngày 20/2/2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh hợp nhất, thành lập các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Thông tư 

số 57/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 

chính, thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch của cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã; Quyết định số 956/QĐ-

BTC ngày 05/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 

Thống kê cấp tỉnh thuộc Cục Thống kê; Quyết định số 

1376/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục trưởng Cục Thuế ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế.
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